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BÓNG LED - BÓNG LED CẢM BIẾN - BÓNG LED ĐUỔI MUỖI

BÓNG LED TUÝP T5

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 65.000 đ
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Vui lòng liên hệ:

BẢNG	GIÁBẢNG	GIÁ
ThángTháng	06/2017	06/2017

Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế
nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BÓNG LED TUÝP - BÓNG LED 04 - 05

ĐÈN LED PANEL 08 - 13

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG - CHIẾU SÂU 14

ĐÈN PHA LED 15

ĐÈN SẠC - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY 16

ĐÈN HUỲNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN 17

ĐÈN ỐP TRẦN 18

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN - GẮN NỔI 19 - 20

ĐÈN LED KIỂU BATTEN - ĐÈN ỐP TRẦN LED 06 - 07



BÓNG LED TUÝP NANO 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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DAT506 Công suất: 6W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K/6500K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 86.000 đ

H

Þ

Công suất: 4W

Loại đui: E14

Kích thước ØxH (mm) : 

35x96

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2700K/6500K

Quang thông: 500lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

DAT504

H

Þ

Công suất: 5W

Loại đui: Mr16

Kích thước ØxH (mm) : 

50x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 440lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 48.000 đ

DBB505

H

Þ

BÓNG LED - BÓNG LED COMPACT - BÓNG LED KHẨN CẤP  

SDAD515 Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1230lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 990lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

SDAD512

Ø

H

Đơn giá: 118.000 đ

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1470lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 208.000 đ

SDAD518

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 410lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 138.000 đ

SBN805

H

Ø

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

67x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SBN807

BÓNG LED KHẨN CẤP - BÓNG LED VÒNG

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

BVL524Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

BVL518Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

150x26

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.7  CRI: >80         

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

BVL512

Ø

H

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.7    IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

DAM518

Ø

H

SAN805 Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

SAN505S

Cảm biến âm thanh

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61x106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44 

Đơn giá: 128.000 đ

SAN505

Þ

H

Cảm biến chuyển động

Công suất: 0.5W

Loại đui: E12

Kích thước ØxH (mm): 

22x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 20lm

HSCS: >0.7    IP: 44

Đơn giá: 24.000 đ

DAN901

H

Ø

BÓNG LED - BÓNG LED CẢM BIẾN - BÓNG LED ĐUỔI MUỖI

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

75x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 730lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

SBN809 Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) :

92x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 980lm

HSCS: >0.7  CRI: >80  

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SBN812
Công suất: 9W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm   

HSCS: >0.7  CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

SHN501
NEW

Công suất: 18W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

HSCS: >0.7  CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SHN503
NEW

2NAÊM

BAÛO HAØNH

2NAÊM

BAÛO HAØNH

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

Cảm biến chuyển động (tầm phát hiện 8m)
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Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1250lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDFB812

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1245x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: 118.000 đ

SBTN818

SBTN809 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

635x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: 76.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

1245x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7 CRI: >85  IP: 44

Thân nhôm

Chụp nhựa PC

Đơn giá: 168.000 đ

SBTN118Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

635x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.7  CRI: >85  IP: 44

Thân nhôm

Chụp nhựa PC

Đơn giá: 116.000 đ

SBTN109

H
W

L

ĐÈN LED KIỂU BATTEN

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 25W

Kích thước ØxH (mm): 

530x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 568.000 đ

SDFB825

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SDFB818Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

SDFB815

ĐÈN ỐP TRẦN LED 

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỤP MICA 

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 326.000 đ

SLLD840

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1220x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

SDFT218Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

620x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

SDFT209

L

W

H

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1250x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 326.000 đ

SLLD840N

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

SLLD820N Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

650x74x24

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

L

H
W

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

900x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

SLLD830Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

SLLD820

W

L

H

NEW NEW

Ø

H

Ø

H
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm) : 

120x22

KT khoét lỗ (mm): 105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDGT506Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT khoét lỗ (mm): 90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 73.000 đ

SDGT504Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x22

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 62.000 đ

SDGT503

H

Þ

SDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

183x183x32

KT khoét lỗ (mm): 171x171

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7  CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

162x162x32

KT khoét lỗ (mm): 152x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7  CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGV515Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x32

KT khoét lỗ(mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 188.000 đ

SDGV512

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

124x124x32

KT khoét lỗ (mm): 114x114

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7  CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGV509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

107x107x32

KT khoét lỗ (mm): 97x97

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGV506Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

86x86x32

KT khoét lỗ (mm): 74x74

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 76.000 đ

SDGV503

W

H

L

ĐÈN LED PANEL

SDGT515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

192x22

KT khoét lỗ (mm): 175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 180.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

170x22

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 150.000 đ

SDGT512Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x22

KT khoét lỗ (mm): 132

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGT509

ĐÈN LED PANEL

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm) : 

147x30

KT khoét lỗ (mm): 135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 158.000 đ

SDGD509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x30

KT khoét lỗ (mm): 110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

SDGD506Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x30

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 330lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SDGD503

Ø

H

SDGD515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x30

KT khoét lỗ (mm): 180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 218.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

168x30

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SDGD512 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

225x30

KT khoét lỗ (mm): 215

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGD518

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGB509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGB506

H

L

W

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x170x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

SDGB512

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

222x22

KT khoét lỗ (mm): 205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGT518 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x22

KT khoét lỗ (mm): 275

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 290.000 đ

SDGT524

3NAÊM

BAÛO HAØNH

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

08
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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ĐÈN LED PANEL

DGC518B Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

245x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 386.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

195x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

DGC512BCông suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

145x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 236.000 đ

DGC506B

Công suất: 3W

Kích thước ØxH(mm): 

105x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 167.000 đ

DGC503B

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x33

KT khoét lỗ (mm): 

210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

DGV518BCông suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x33

KT khoét lỗ (mm): 

155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

DGV512B

DGV506B Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x33

KT khoét lỗ (mm): 

105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 189.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x33

KT khoét lỗ (mm): 75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 146.000 đ

DGV503B

W

H

L

Công suất: 18W

Kích thước ØxH :  (mm)

245x33

KT khoét lỗ (mm): 210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

DGT518B

Công suất: 12W

Kích thước ØxH :  (mm)

195x33

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

DGT512BCông suất: 6W

Kích thước ØxH :  (mm)

145x33

KT khoét lỗ (mm): 105 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80     IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

DGT506BCông suất: 3W

Kích thước Ø : xH (mm)

105x33

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 135.000 đ

DGT503B

ĐÈN LED PANEL MÀU

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 358.000 đ

SDGB524

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 159.000 đ

SDGC509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGC506

Ø H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

175x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

SDGC512

SDGC518 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 219.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGC515 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2450lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 356.000 đ

SDGC524

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

SDGB518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x180x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGB515

3NAÊM

BAÛO HAØNH

10
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

2NAÊM

BAÛO HAØNH
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DMV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x33

KT khoét lỗ (mm): 

210x210 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1520lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 438.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x33

KT khoét lỗ (mm): 

155x155 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 356.000 đ

DMV512Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x33

KT khoét lỗ (mm): 

105x105 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 500lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

DMV506

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x33

KT khoét lỗ (mm): 75x75 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 260lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 226.000 đ

DMV503

W

H

L

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

245x33

KT khoét lỗ (mm): 210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1510lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 418.000 đ

DMT518Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

195x33

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 346.000 đ

DMT512

DMT506 Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

145x33

KT khoét lỗ (mm): 105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

105x33

KT khoét lỗ (mm): 75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 250lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 218.000 đ

DMT503Công suất: 18W

Kích thước LxWxH :  (mm)

245x245x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 398.000 đ

DGB518B

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH :  (mm)

195x195x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

DGB512BCông suất: 6W

Kích thước LxWxH :  (mm)

145x145x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 570lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

DGB506BCông suất: 3W

Kích thước LxW : xH (mm)

105x105x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 167.000 đ

DGB503B

H

L

W

ĐÈN LED PANEL MÀU - ĐỔI MÀU

DMB506 Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 500lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 328.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x105x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 260lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

DMB503

H

L

W

Công suất: 18W

Kích thước ØxH :  (mm)

245x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1510lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 516.000 đ

DMC518

Công suất: 12W

Kích thước ØxH :  (mm)

195x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 416.000 đ

DMC512Công suất: 6W

Kích thước ØxH :  (mm)

145x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 318.000 đ

DMC506

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU

Công suất: 3W

Kích thước Ø : xH (mm)

105x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 250lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 246.000 đ

DMC503

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

245x245x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1520lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 526.000 đ

DMB518Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

195x195x39

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1050lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 426.000 đ

DMB512

2NAÊM

BAÛO HAØNH

2NAÊM

BAÛO HAØNH* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
12

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 530lm

CRI: >80   IP: 44

Đơn giá: 46.000 đ

DFH205Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 270lm

CRI: >80    IP: 44

Đơn giá: 40.000 đ

DFH203

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

135x73

KT khoét lỗ (mm): 120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1750lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

DFA118Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

105x68

KT khoét lỗ (mm): 93

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1150lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 108.000 đ

DFA112Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x53

KT khoét lỗ (mm): 73

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

DFA107

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

175x75

KT khoét lỗ (mm): 155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1750lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

DFA018

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x65

KT khoét lỗ (mm): 120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

DFA012

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG - CHIẾU SÂU

NEW

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

118x56

KT khoét lỗ (mm): 95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 56.000 đ

DFA007Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): 80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 490lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 45.000 đ

DFA005

Ø

H

NEW Công suất: 100W

Kích thước LxWxH (mm) : 

290x290x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 966.000 đ

SDJA100Công suất: 50W

Kích thước LxWxH (mm) : 

280x240x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 598.000 đ

SDJA050

SDJA030 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

228x193x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 428.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

180x155x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 298.000 đ

SDJA020Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

135x115x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 196.000 đ

SDJA010

W

L

H

ĐÈN PHA LED

Công suất: 200W

Kích thước LxWxH (mm) : 

373x373x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.648.000 đ

SDJA200Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm) : 

315x335x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 16000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.408.000 đ

SDJA150

3NAÊM
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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Đèn bàn LED

- Có đồng hồ

- Nút điều khiển cảm ứng

- 3 chế độ ánh sáng

- Cổng sạc USB

- Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.448.000 đ

DBL510

ĐÈN SẠC LED - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY

Đèn pin led sử dụng 

3 pin AA

Dùng liên tục trong 

15-40 giờ

Đơn giá: 178.000 đ

DET15Sản phẩm sử dụng

bóng Led

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu: 20 giờ

Đơn giá: 716.000 đ

DET20

LTF 240 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 309.000 đ

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 186.000 đ

LTF 140Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 188.000 đ

LTF 220

1

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

  L

H

W

Đơn giá: 159.000 đ

LTF 120Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 258.000 đ

KF 240Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 158.000 đ

KF 140

KF 220 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 166.000 đ

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 138.000 đ

KF 120Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 256.000 đ

DTF 240

1

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 149.000 đ

DTF 140Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 158.000 đ

DTF 220Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 128.000 đ

DTF 120

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 ĐÈN HUỲNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệSản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

. * Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

LDV01 Led dây cao áp ánh sáng 

vàng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

đỏ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDD01NEW NEW Led dây cao áp ánh sáng 

trắng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDT01
NEW

Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lá

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDL01Led dây cao áp ánh sáng 

tím

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDT02
NEW NEW

Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lam

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDL02
NEW

LDM01 Led dây cao áp đổi màu

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: Ip65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

hồng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDH01
NEW NEW
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Công suất: 32w

Kích thước  ØxH (mm):

340x102

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 288.000 đ

LSR 132/O LSR 132/P Công suất: 32w

Kích thước  ØxH (mm):

340x102

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 288.000 đ

Công suất: 22w

Kích thước  ØxH (mm):

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 236.000 đ

LSR 122/P

1

Công suất: 22w

Kích thước : ØxH (mm)

270x94

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 236.000 đ

LSR 122/OCông suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ

QDV 240/PCông suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ

QDV 140/P

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

QDV 120/P QDV 220/P Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 459.000 đ

QDV 240/S

1

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 298.000 đ

QDV 140/SCông suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 375.000 đ

QDV 220/SCông suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

QDV 120/S

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG - ĐÈN ỐP TRẦN CAO CẤP

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

142x142x174

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LVN 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

112x112x166

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ

LVN 3.5

H

L

W

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x160x187

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 278.000 đ

LGN 6

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước  Ø₁xØ₂xH (mm):

180x145x185

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ

LGN 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 142x115x150

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LGN 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 105x90x132

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ

LGN 3.5

Ø1 

Ø2 

H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI - 

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

* Sản phẩm không bao gồm bóng

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

LDL 3 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x129

Kích thước khoét lỗ: 100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 109.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x100

Kích thước khoét lỗ: 87

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 99.000 đ

LDL 2.5

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

179x179x210

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 235.000 đ

LVN 5

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x210

Kích thước khoét lỗ: 160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 206.000 đ

LDL 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø ₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x174

Kích thước khoét lỗ: 125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LDL 4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x136

Kích thước khoét lỗ: 105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 146.000 đ

LDL 3.5

W

H

L

H
 W

 L
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED  (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử/điện từ (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     

/O: Chụp trắng đục     
/P: Chụp trắng trong    
/W: Viền trắng      
/N: Viền nâu     
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN TRẮNG CAO CẤP

¤ Chống thấm nước và chống côn trùng, sử dụng được ngoài trời. 

¤ Lắp đặt dễ dàng , thay thế bóng compact.

¤ Công nghệ LED tiên tiến, ánh sáng phân bổ đều.

¤ Khởi động nhanh, không có hiện tượng nhấp nháy, không gây hoa mắt.

Ưu Điểm

SBHL509 9 220 84 x 130 543000/6000

MÃ SP Công suất (W) Điện áp (V) Ánh sáng (K) K.Thước ØxH (MM) CRI IP

85

Lumen (LM)

SBHL512 12 220 100 x 150 543000/6000 85

SBHL515 15 220 114 x 170 543000/6000 85

SBHL518 18 220 135 x 200 543000/6000 85

88.000

Đơn giá (VNĐ)

106.000

136.000
179.000

1000

1300

1600

1900

80%
Ñieän Naêng

Tieát Kieäm
 Tuoåi thoï 

50.000 hrs E27

BÓNG LED
CÔNG SUẤT CAO

ÖÙng duïng
Nhaø ôû Vaên phoøng Khaùch saïnNhaø haøng Cöûa haøng

Ñoä Saùng

Boùng Compact

H

Ø

Boùng Led Coâng suaát cao

SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x210

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 246.000 đ

LDL 6

1

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x125 

Kích thước khoét lỗ: 100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 76.000 đ

LGL 3Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x125

Kích thước khoét lỗ: 87

Điện áp: 220V/50Hz

LGL 2.5

H

Ø1 

Ø2 

Đơn giá: 75.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x125

Kích thước khoét lỗ: 105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 86.000 đ

LGL 3.5 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x220

Kích thước khoét lỗ: 160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 149.000 đ

LGL 5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x195 

Kích thước khoét lỗ: 125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 125.000 đ

LGL 4

1

LGL 6 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x220

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 185.000 đ
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SBHL518

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz18W

SBHL530 30 220 155 x 220 543000/6000 85 328.0003300

H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 
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H

Ø1 

Ø2 



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013



Vui lòng liên hệ:

Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế
nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao

BẢNG	GIÁBẢNG	GIÁ
ThángTháng	06/2017	06/2017



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
ĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x600x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.159.000 đ

NEW
DGA204 Công suất: 64W

Kích thước LxWxH (mm):

1200x600x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.748.000 đ

NEW
DGA205

ĐÈN LED PANEL MODULE ÂM

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

175x31.5

KT khoét lỗ(mm):Ø150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 767.000 đ

DGT018AN Công suất: 25W

Kích thước ØxH (mm): 

225x31.5

KT khoét lỗ(mm):Ø200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3100lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 958.000 đ

NEW

DGT025ANCông suất: 12W

Kích thước ØxH (mm):

150x31.5

KT khoét lỗ(mm):Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1400lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 626.000 đ

DGT012AN

Ø

H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

150x150x31.5

KT khoét lỗ(mm):125x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1400lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 626.000 đ

NEW
DGV012AN

H

W

L

NEW NEW

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm):

175x175x31.5

KT khoét lỗ(mm):150x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 767.000 đ

NEW
DGV018AN Công suất: 25W

Kích thước LxWxH (mm):

225x225x31.5

KT khoét lỗ(mm):200x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3100lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 958.000 đ

NEW
DGV025AN

Ø

H

Ø

H

H

W

L

H

W

L

H

W

L

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm):

300x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 749.000 đ

NEW

DGA201 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 999.000 đ

NEW

DGA202 Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

1200x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.988.000 đ

NEW

DGA203

L

W

HH

W

L

L

W

H

L

W

H

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 276.000 đ

LBB 220

L

W

H

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x158x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 339.000 đ

LBB 140

L

W

H

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 468.000 đ

 LBB 240

L

W

H

ĐÈN LED PANEL MODULE NỔI

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 719.000 đ

NEW
DGV012N Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm):

180x180x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 878.000 đ

NEW
DGV018N

H

W

L

DGT008ADGT005A Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

93 x 15

KT khoét lỗ(mm):Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 580lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 396.000 đ

Công suất: 8W

Kích thước ØxH (mm):

128 x 15

KT khoét lỗ(mm):Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 920lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 509.000 đ

Ø

H

NEW NEW

ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm):

155x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 719.000 đ

NEW

DGT012N Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

180x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 878.000 đ

NEW

DGT018N

H

Ø

H

Ø

Công suất: 25W

Kích thước ØxH (mm): 

230x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.089.000 đ

DGT025N

H

Ø

H

W

L

Công suất: 25W

Kích thước LxWxH (mm):

230x230x35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.089.000 đ

DGV025N

H

W

L

Ø

H

DGT015A Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

198 x 15

KT khoét lỗ(mm):Ø180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 738.000 đ

Ø

H
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DGT022A Công suất: 22W

Kích thước ØxH (mm): 

228 x 15

KT khoét lỗ(mm):Ø210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 846.000 đ

NEW

DGV005A Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

93x93x15

KT khoét lỗ(mm):75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 580lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 396.000 đ

H

W

L

NEW

Ø

H

DGV008A Công suất: 8W

Kích thước LxWxH (mm): 

128x128x15

KT khoét lỗ(mm):100x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 920lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 509.000 đ

H

W

L

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

1200x300x27

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 886.000 đ

SLA218
NEW

Công suất: 60W

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x300x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

IP: 44

Bảo hành: 02 năm

PQX125

Đơn giá: 4.149.000 đ

PQX125

Đơn giá: 2.149.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm):

605x300x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

IP: 44

Bảo hành: 02 năm

PQX605
NEW

ĐÈN LED PANEL DRIVER RỜI - 

ĐÈN LED CHÓA CÔNG NGHIỆP T5

ĐÈN MÁNG LED ÂM TRẦN ĐUI E27 - 

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG

Công suất: 45W

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

IP: 44

Bảo hành: 02 năm

Đơn giá: 3.216.000 đ

PQX905

W

L

DUHAL

HDUHAL LED

DA-B819

DUHAL LED

DA-B819

DUHAL LED

DA-B819

NEW

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm):

1200x74x42

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 508.000 đ

SAPA218

L

W

H

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

DGV015A Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

198x198x15

KT khoét lỗ(mm):180x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 05 năm

Đơn giá: 738.000 đ

NEW

H

W

L

DGV022A Công suất: 22W

Kích thước LxWxH (mm): 

228x228x15

KT khoét lỗ(mm):210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 05 năm

Đơn giá: 846.000 đ

NEW

H

W

L

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x158x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 249.000 đL

W

H

LBB 120

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
04

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x600x27

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 699.000 đ

SLA309

L

W

H

D
ri
v
er

D
ri
v
er

D
ri
v
er

NEW



ĐÈN CHỐNG THẤM -

ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP - ĐÈN SÂN THI ĐẤU

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT . 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm

* :  trên có thể thay đổi không thông báo trước.Lưu ý Đơn giá

3NAÊM
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Công suất: 250w

Kích thước : ØxH (mm)

380x740

Đơn giá: 388.000 đ

HBM 250 Công suất: 125w

Kích thước : ØxH (mm)

385x320

Đơn giá: 188.000 đ

HDC 125

Công suất: 250w

Kích thước : ØxH (mm)

380x420

Đơn giá: 259.000 đ

HDC 250

Đơn giá: 658.000 đ

Công suất: 400w

Kích thước : ØxH (mm)

420x340

HDK 400 Hộp đựng ballast

Kích thước LxWxH (mm): 

230x108x78

Đơn giá: 688.000 đ

HBL

Công suất: 400w

Kích thước LxWxH (mm): 

673x510x232

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.576.000 đ

H

L

W

LSH  400 Công suất: 1000w

Kích thước LxWxH (mm): 

940x653x245

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 3.149.000 đ

H

L

W

  LSH  1000Công suất: 400w

Kích thước LxWxH (mm): 

630x460x185

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.448.000 đ

H

L

W

 LSL 400

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x190x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 808.000 đ

L DD 140Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.159.000 đ

L DD 6220Công suất: 4x9w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.648.000 đ

L DD 420

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x305x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.266.000 đ

L DD 240 Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x612x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.018.000 đ

L DD 340 Công suất: 4x18w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x612x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.449.000 đ

L DD 440

MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG 

LẮP NỔI - ÂM TRẦN

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT . 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Mã sản phẩm lắp nổi (.../S), lắp âm (.../D).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* :  trên có thể thay đổi không thông báo trước.Lưu ý Đơn giá

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

3NAÊM
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Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x612x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.778.000 đ

LDD 6240 Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

605x185x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 408.000 đ

L LA 120 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

605x300x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 656.000 đ

L LA 220

Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x305x96

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x190x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 519.000 đ

L DD 120

Đơn giá: 879.000 đ

LDD 220 Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x610x96

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.268.000 đ

LDD 320Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8 hoặc 

bóng LED

Kích thước LxWxH (mm): 

655x145x97

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 768.000 đ

LSI 220Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8 hoặc 

bóng LED

Kích thước LxWxH (mm): 

665x97x97

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 576.000 đ

LSI 120 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8 hoặc 

bóng LED

Kích thước LxWxH (mm): 

1270x97x97

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 639.000 đ

LSI 140

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8 hoặc 

bóng LED

Kích thước LxWxH (mm): 

1270x145x97

Điện áp: 220V/50Hz

IP : 65

Đơn giá: 868.000 đ

LSI 240

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng
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Công suất: 4x9w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.239.000 đ

LLN 420Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x305x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 656.000 đ

L LN 220 Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.048.000 đ

LLN 320

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG

ÂM TRẦN - LẮP NỔI CHỤP MICA

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x185x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 598.000 đ

L LA 140 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x300x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 928.000 đ

L LA 240 Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.658.000 đ

LLA 340

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x200x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 408.000 đ

L LN 120 Công suất: 4x18w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.798.000 đ

L LA 440 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1215x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.589.000 đ

L LA 6240

Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.016.000 đ

L LN 6220 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x200x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 598.000 đ

L LN 140 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x305x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 928.000 đ

L LN 240

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT . 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm

* :  trên có thể thay đổi không thông báo trước.Lưu ý Đơn giá

3NAÊM
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Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.658.000 đ

L LN 340 Công suất: 4x18w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.798.000 đ

L LN 440 Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x610x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.589.000 đ

L LN 6240

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG

LẮP NỔI CHỤP MICA

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT . 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 02 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* :  trên có thể thay đổi không thông báo trước.Lưu ý Đơn giá

3NAÊM

BAÛO HAØNH
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Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

680x290x105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.149.000 đ

 LLP 220

L

W

H 

Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

680x380x105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.438.000 đ

 LLP 320

L

W

H 

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1290x290x105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.589.000 đ

 LLP 240

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1310x337x118

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.047.000 đ

 LSO 240/D

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN

CHỐNG THẤM CHỤP MICA

Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1290x380x105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 2.027.000 đ

 LLP 340

Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.048.000 đ

L LA 320 Công suất: 4x9w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.239.000 đ

LLA 420 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

605x605x98

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.016.000 đ

L LA 6220

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)

Chụp trong suốt (.../T), vân cát (.../P), chụp đục (.../O), chụp trắng trong (.../S)
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Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1180x210x60

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành:

- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: 579.000 đL

 W

H

 TDK 228 Công suất: 14w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

586x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành:

- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: 488.000 đ

QTV 114 Công suất: 2x14w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

586x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành:

- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: 596.000 đ

QTV 214

Công suất: 28w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1190x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành:

- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: 809.000 đ

QTV 128 Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1190x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành:

- Ballast điện tử: 01 năm

Đơn giá: 958.000 đ

QTV 228

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT . 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm

* :  trên có thể thay đổi không thông báo trước.Lưu ý Đơn giá

3NAÊM
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Vui lòng liên hệ:

BẢNG	GIÁBẢNG	GIÁ
ThángTháng	06/2017	06/2017

Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế
nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao



ĐÈN LED TUÝP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 03

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 53.000 đ

DHD801

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

DHD803 Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 69.000 đ
Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

CRI: >85     IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SDH1003Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85       IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

SDH1001
NEW NEW

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85         IP: 44

Đơn giá: 90.000 đ

SDHD109
NEW

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

CRI: >85        IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

SDHD118
NEW

BÓNG LED TUÝP NANO - MÁNG ĐÈN LED BATTEN

Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

2NAÊM

BAÛO HAØNH



BÓNG LED 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 05

 BÓNG LED TUÝP MÀU

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
04

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 170lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 1000lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 510lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 400lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 200lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 88.000 đ

DHA801R Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 740lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 44.000 đ

BNL507Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 550lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 32.000 đ

BNL505Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 360lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 28.000 đ

BNL503

Þ

H

SBNL520A Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

103x185

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

H

Þ

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80x142

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SBNL520

Þ

H

Công suất: 60W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

140x240

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5000lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 249.000 đ

SBNL560ACông suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

130x226

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 196.000 đ

SBNL540ACông suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SBNL530A

DHA803R

DHA801G

DHA803G

DHA801B

DHA803B Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 350lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 146.000 đ

2NAÊM
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Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

105x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SBNL530

Þ

H

H

Þ

H

Þ

H

Þ

Þ

H

Þ

H

Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung



BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
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Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

135x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 179.000 đ

SBHL518

Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

114x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 136.000 đ

SBHL515Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 106.000 đ

SBHL512Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

84x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 88.000 đ

SBHL509 NEWNEWNEW

NEW

Sản phẩm đã được bảo hộ 

độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

155x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 328.000 đ

SBHL530
NEW

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013

Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

SBHL509

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz9W
SBHL512

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz12W
SBHL515

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz15W

SBHL518

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz18W

SBHL530

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz30W

3NAÊM

BAÛO HAØNH



Vui lòng liên hệ:

Nhà máy chuẩn quốc tế lớn nhất tại Việt Nam = Không thuế
nhập khẩu = Giá Việt & Chất lượng cao

BẢNG	GIÁBẢNG	GIÁ
ThángTháng	06/2017	06/2017
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DFC201 Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x90x42

KT khoét lỗ (mm): 70x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 177.000 đ

L

W
H

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x90x42

KT khoét lỗ (mm): 160x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 266.000 đ

DFC202

W

H

L

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x90x42

KT khoét lỗ (mm): 250x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 960lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

DFC203

L

W

H

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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BÓNG LED TUÝP ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

180x180x42

KT khoét lỗ (mm):160x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 368.000 đ

DFC204

L

W

H

Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x55

KT khoét lỗ (mm):125x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 700lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 349.000 đ

DFC205

L

W
H

Công suất: 14W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x145x55

KT khoét lỗ (mm):230x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 516.000 đ

DFC206

L

W

H

BÓNG LED TUÝP

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 279.000 đ

SDHB001 Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 328.000 đ

SDHS803SDHB003 Công suất: 36W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 718.000 đ

SDHS803SDHB004

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 208.000 đ

SDHT801 SDHT803 Công suất: 23W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 416.000 đ

SDHT804

Công suất: 18W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 216.000 đ

SDHT512Công suất: 9W

Loại bóng: T5

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SDHT506

ĐÈN LED KIỂU BATTEN

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

1200x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 255.000 đ

SDTS601 SDTS602

L

H

W

Công suất: 15-18W

Kích thước ØxH (mm): 

140x135

KT khoét lỗ (mm): Ø127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông:1500-1800lm

HSCS: >0.9   CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 886.000 đ

DFA413Công suất: 9-12W

Kích thước ØxH (mm): 

110x115

KT khoét lỗ (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông:900-1200lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 636.000 đ

DFA412

Ø

H

Công suất: 9-12W

Kích thước ØxH (mm): 

110x115

KT khoét lỗ (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông:900-1200lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 636.000 đ

DFA411

Ø

H

Ø

H

DFA416 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

198x210

KT khoét lỗ (mm): Ø188

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3500lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.566.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

198x210

KT khoét lỗ (mm): Ø188

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3500lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.566.000 đ

DFA415Công suất: 15-18W

Kích thước ØxH (mm): 

140x135

KT khoét lỗ (mm): Ø127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông:1500-1800lm    

HSCS: >0.9 CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 886.000 đ

DFA414

Ø

H

Ø

H

Ø

H

3NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 05
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L

H

W



Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

110x35

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 218.000 đ

DFN207

Ø

H

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

140x35

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 960lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 269.000 đ

DFN209

Ø

H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x35

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1250lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 316.000 đ

DFN212

Ø

H

DFA215 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

155x40

KT khoét lỗ (mm): Ø135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 318.000 đ

Ø

H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x35

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1250lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 286.000 đ

DFA212

Ø

H

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

140x35

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 960lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 238.000 đ

DFA209

Ø

H

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

110x35

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

DFA207

Ø

H

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x35

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

DFA205

Ø

H

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

90x35

KT khoét lỗ (mm): Ø70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 129.000 đ

DFA203

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

180x40

KT khoét lỗ (mm): Ø160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 399.000 đ

DFA218

Ø

H

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

90x35

KT khoét lỗ (mm): Ø70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 139.000 đ

DFN203

Ø

H

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x35

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

DFN205

Ø

H

ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM - 

ĐÈN ÂM TRẦN LED TÁN QUANG
ĐÈN ÂM TRẦN LED CHIẾU ĐIỂM

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 07
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DFC207 Công suất: 21W

Kích thước LxWxH (mm): 

355x145x55

KT khoét lỗ (mm):335x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 676.000 đ

L

W

H

Công suất: 28W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x250x55

KT khoét lỗ (mm):230x230

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2900lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 828.000 đ

DFC208

L

W

H

DFN215 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

155x40

KT khoét lỗ (mm): Ø135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 348.000 đ

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

180x40

KT khoét lỗ (mm): Ø160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 439.000 đ

DFN218

Ø

H

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

90x58

KT khoét lỗ (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 250lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

DFA503

H

Ø

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

110x58

KT khoét lỗ (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 450lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 166.000 đ

DFA505 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

144x58

KT khoét lỗ (mm): Ø130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 800lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 236.000 đ

DFA509

H

Ø

H

Ø

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

180x58

KT khoét lỗ (mm): Ø155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1350lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 397.000 đ

DFA515

H

Ø



ĐÈN LED PANEL CAO CẤPĐÈN LED PANEL BẢNG CAO CẤP

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 3W

Kích thước : ØxH (mm)

93x28

KT khoét lỗ (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 106.000 đ

DGT203

H

Công suất: 6W

Kích thước : ØxH (mm)

118x28

KT khoét lỗ (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 560lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 157.000 đ

DGT206 Công suất: 12W

Kích thước : ØxH (mm)

150x28

KT khoét lỗ (mm): Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1150lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 246.000 đ

DGT212

Công suất: 15W

Kích thước : ØxH (mm)

168x28

KT khoét lỗ (mm): Ø150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 298.000 đ

DGT215 Công suất: 22W

Kích thước : ØxH (mm)

218x28

KT khoét lỗ (mm): Ø200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 366.000 đ

DGT222

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 09

3NAÊM

BAÛO HAØNH

ĐÈN ỐP TRẦN LED GẮN NỔI
3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 416.000 đ

SQTL209 SQTL218 Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x194x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 917.000 đ
L

W

H

L

W

H

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

Công suất: 6W

Kích thước : LxWxH (mm)

118x118x28

KT khoét lỗ(mm): 100x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 560lm

HSCS: >0.7  CRI: >80 

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

DGV206 Công suất: 12W

Kích thước : LxWxH (mm)

150x150x28

KT khoét lỗ(mm): 125x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1150lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 266.000 đ

DGV212Công suất: 3W

Kích thước : LxWxH (mm)

93x93x28

KT khoét lỗ (mm): 75x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 108.000 đ

DGV203

L

H

W

Công suất: 15W

Kích thước : LxWxH (mm)

168x168x28

KT khoét lỗ (mm):150x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1450lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 346.000 đ

DGV215 Công suất: 22W

Kích thước : LxWxH (mm)

218x218x28

KT khoét lỗ (mm):200x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 398.000 đ

DGV222

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x600x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4000lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.018.000 đ

DGA804

H
W

L

Công suất: 64W

Kích thước LxWxH (mm): 

1200x600x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6200lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.859.000 đ

DGA805

L

W

H

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 286.000 đ

DGA801

W
H

L

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 459.000 đ

DGA802 Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x300x10.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3700lm

HSCS: >0.9   CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 908.000 đ

DGA803

L

W

H
L

W

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

L

H

W

L

H

W

L

H

W

L

H

W



DFA903 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

270x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.018.000 đ

Ø

H

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU SÂUĐÈN ỐP TRẦN LED ĐIỀU KHIỂN

ĐÈN ỐP TRẦN LED CHỐNG THẤM ĐÈN ỐP TRẦN LED GẮN NỔI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 11

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm):

60x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

DFB801

Þ

H

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 296.000 đ

DFB802 DFB803 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

118x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 398.000 đÞ

H

Þ

H

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

109x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 310lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

DFB805TCông suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

109x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 420lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 386.000 đ

AFB904T

38

Ø109

38

Ø109

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

460x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K->6000K

Quang thông: 3600lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.456.000 đ

DFB836 Công suất: 60W

Kích thước ØxH (mm): 

560x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K->6000K

Quang thông: 6300lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.688.000 đ

DFB860 Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm):

350x350x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K->6000K

Quang thông: 3600lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.229.000 đ

DFB836V

Công suất: 60W

Kích thước LxWxH (mm): 

520x520x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K->6000K

Quang thông: 6300lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.956.000 đ

DFB860V

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

310x310x65

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 466.000 đ

SDSN401

L

H

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm):

300x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 448.000 đ

SDSN403

H

Ø

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

265x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 548.000 đ

SDSN405

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

335x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 718.000 đ

SDSN406Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

360x360x65

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 706.000 đ

SDSN402 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

390x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1500lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 616.000 đ

SDSN404

L

H H

Ø

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

188x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 850lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 506.000 đ

SAFB510

Ø

H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

236x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9     CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 656.000 đ

SAFB511Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

302x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 838.000 đ

DFB515

Ø

H

/O: Chụp trắng đục           /T: Chụp trắng trong             / W: Đế màu trắng            / N: Đế màu nâu



Công suất: 9W

Kích thước :ØxH (mm)

168x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 700lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 2.889.000 đ 

Công suất: 6W

Kích thước : ØxH (mm)

252x232

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 3.187.000 đ

 DTT003Công suất: 6W

Kích thước :ØxH (mm)

177x230

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 2.688.000 đ 

 DTT002 DTT001Công suất: 6x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

1410x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.126.000 đ

SDFB507 Công suất: 8x9W

Kích thước ØxH (mm): 

1410x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 7200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 4.088.000 đ

SDFB508Công suất: 3x9W

Kích thước ØxH (mm): 

1410x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.748.000 đ

SDFB504

Công suất: 2x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

980x150x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 948.000 đ

SDFB502 Công suất: 3x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

984x240x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2800lm

HSCS: >0.9      CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.476.000 đ

SDFB503Công suất: 1x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x45x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 486.000 đ

SDFB501

Công suất: 4x9W

Kích thước ØxH (mm): 

1290x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.158.000 đ

SDFB505Công suất: 1x18W

Kích thước LxWxH (mm):

1250x45x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 856.000 đ

SDFB509 SDFB506 Công suất: 5x9W

Kích thước ØxH (mm) : 

1410x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4800lm

HSCS: >0.9      CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.646.000 đ

ĐÈN ỐP TRẦN LED

ĐÈN ỐP NỔI HẮT TRẦN LED

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP -

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 13

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

380x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 810lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 418.000 đ

AFB512

Ø

H

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm):

480x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9     CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 596.000 đ

AFB513SDFB510 Công suất: 1x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

660x50x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 399.000 đ

Ø

H

Công suất: 12W

Kích thước :ØxH (mm)

280x675

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1250lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 939.000 đ

H

Þ

 DTT512Công suất: 9W

Kích thước : ØxH (mm)

380x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 309.000 đ

Ø

H

 SDTT109Sử dụng bóng đui E27

Kích thước : ØxH (mm)

380x800

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 208.000 đ

 DTT000

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước : LxWxH (mm)

1200x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 988.000 đ

SDTD502 Công suất: 27W

Kích thước : LxWxH (mm)

1800x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.497.000 đ

  SDTD503Công suất: 9W

Kích thước : LxWxH (mm)

600x100x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 910lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 616.000 đ

H

L W

 SDTD501

H

L W

H

L W

Công suất: 18W

Kích thước :ØxH (mm)

525x920

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 20.366.000 đ Ø

H

 SDTT905 Công suất: 18W

Kích thước :ØxH (mm)

525x900

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 18.800.000 đ 

 SDTT907

H

Ø

NEW

NEW NEW NEW



ĐÈN TREO THẢ LED CHIẾU SÂU
ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY -

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN

Công suất: 15W

Kích thước : ØxH (mm)

196x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 796.000 đ

  H

Þ

 SDTB801 Công suất: 25W

Kích thước : ØxH (mm)

196x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 997.000 đ

  H

Þ

 SDTB802 Công suất: 9W

Kích thước : ØxH (mm)

188x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.226.000 đ

H

Ø

 SDTB210

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED

Công suất: 2x5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 518.000 đ

DIA807

  Þ

H

Công suất: 2x7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 619.000 đ

DIA808

Ø

H

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9   CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 316.000 đ

DIA809

Þ

H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

118x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 786.000 đ

DIA817

H

Ø

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

118x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 960lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 716.000 đ

DIA816

H

Ø

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 15

3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

95x95x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

DIA801

W

L

H

Công suất: 2x3W

Kích thước LxWxH (mm): 

160x160x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 610lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 428.000 đ

DIA802

W

L

H

Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

DIA803

H

Ø

Công suất: 2x3W

Kích thước LxWxH (mm): 

150x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 610lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 386.000 đ

DIA804

H

Ø

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 306.000 đ

DIA805

 Þ

H

DIA806 Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 336.000 đ

H

Ø

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 346.000 đ

DIA810

Þ

H

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

80x120x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 378.000 đ

DIA814

  H

L

Ø

DIA815 Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

80x120x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 398.000 đ

  H

L

Ø

Kích thước xWxH (mm):Ø

115x140x200

IP: 44

Đơn giá: 76.000 đ

DIA202

H

W
Ø

Kích thước ØxH (mm):

114x200

IP: 44

Đơn giá: 86.000 đ

DIA201

HØ

Kích thước LxWxH (mm):

200x200x380

IP: 44

Đơn giá: 578.000 đ

DIA203

H

L W

Công suất: 35W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm):

95x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3600lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 336.000 đ

DBB535

H

Ø

Kích thước ØxH (mm):

200x200x380-1065

IP: 44

Đơn giá: 766.000 đ

DIA204

L W

H



Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 520lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 226.000 đ

DIB801

Ø

H

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 750lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 246.000 đ

DIB802

Ø

H

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

120x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 960lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 678.000 đ

DIB803

H

Ø

DIB804 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

120x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 806.000 đ

H

Ø

Công suất: 2x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

135x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.046.000 đ

AIC801 Công suất: 4x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.947.000 đ

AIC802

AIC806 Công suất: 4x12W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.048.000 đ

Công suất: 6x12W

Kích thước ØxH (mm): 

465x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.977.000 đ

AIC807 Công suất: 8x12W

Kích thước ØxH (mm): 

630x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 8000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.949.000 đ

AIC808

ĐÈN PHA LED ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM GẮN TRẦN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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5NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 17

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 5NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 6x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

465x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 4800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.846.000 đ

AIC803 Công suất: 8x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

630x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.776.000 đ

AIC804 Công suất: 2x12W

Kích thước LxWxH (mm): 

132x320x177

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.099.000 đ

AIC805 Công suất: 10W

Kích thước : LxWxH (mm)

133x179x59

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 608.000 đ

  SAJA416 Công suất: 20W

Kích thước : LxWxH (mm)

172x201x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 906.000 đ

 SAJA417Công suất: 200W

Kích thước : LxWxH (mm)

450x380x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 5.928.000 đ

SDJA427

L

  WH

L

  WH

L

  WH

Công suất: 50W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x253x98

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5500lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.949.000 đ

  SAJA419 Công suất: 70W

Kích thước : LxWxH (mm)

250x291x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 7600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.618.000 đ

 SAJA420Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

184x215x84

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3400lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.636.000 đ

  SAJA418

L

  WH

L

  WH

L

  WH

Công suất: 10W

Kích thước : LxWxH (mm)

115x85x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1080lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 256.000 đ

  SDJA301

L

W

H

Công suất: 20W

Kích thước : LxWxH (mm)

180x140x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 458.000 đ

  SDJA302 Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

225x185x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 717.000 đ

  SDJA303

L

W

H L

W

H

Công suất: 150W

Kích thước : LxWxH (mm)

370x290x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 15200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 3.946.000 đ

SDJA423

  L

W

H

Công suất: 100W

Kích thước : LxWxH (mm)

290x235x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 10300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 2.437.000 đ

SDJA422

  L

W

H

Công suất: 50W

Kích thước : LxWxH (mm)

287x235x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.019.000 đ

   SDJA304

L

W

H



Công suất: 500W

Kích thước : LxWxH (mm)

375x320x460

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 55000lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 37.737.000 đ

AJA435

H
W

L

Công suất: 300W

Kích thước : LxWxH (mm)

375x260x460

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 32600lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 22.945.000 đ

H
W

L

AJA433 Công suất: 400W

Kích thước : LxWxH (mm)

375x320x460

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 42900lm

HSCS: >0.95    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 34.808.000 đ

AJA434

H
W

L

Công suất: 100W

Kích thước : LxWxH (mm)

250x309x116

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.716.000 đ

  SAJA421

L

  WH

Công suất: 150W

Kích thước : LxWxH (mm)

310x375x187

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 16000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.368.000 đ

 SAJA422

L

  WH

Công suất: 200W

Kích thước : LxWxH (mm)

400x240x187

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 9.629.000 đ

  SAJA424

L

  WH

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP -

ĐÈN ĐƯỜNG LED

ĐÈN PHA LED CAO CẤP -

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 

Đơn giá: 4.048.000 đ

Công suất: 90W

Kích thước : LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 9900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65
L

W

H

 SHDS90

Đơn giá: 2.799.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

L

W

H

 SHDS30

Đơn giá: 3.396.000 đ

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

670x350x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

L

W

H

 SHDS60

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 5NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 19

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 20W

Kích thước : ØxH (mm)

260x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 54

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 416.000 đØ

H

 SAPB505 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm)

300x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3100lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 539.000 đ

 SAPB506 Công suất: 50W

Kích thước : ØxH (mm)

350x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 768.000 đ

 SAPB507

Ø

H

Ø

H

Công suất: 100W

Kích thước :ØxH (mm)

380x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.509.000 đ

 SAPB509 Công suất: 120W

Kích thước : ØxH (mm)

400x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 12200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.626.000 đ

 SAPB510Công suất: 80W

Kích thước : ØxH (mm)

380x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 8200lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 1.149.000 đ

 SAPB508

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Công suất: 200W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 5.107.000 đ

  SDPB405Công suất: 150W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 16800lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 4.269.000 đ

H

Ø

  SDPB404

H

Ø

Công suất: 200W

Kích thước :ØxH (mm)

500x375

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.208.000 đ

 SAPB512Công suất: 150W

Kích thước : ØxH (mm)

450x375

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 15300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.346.000 đ

H

Ø

 SAPB511 Công suất: 100W

Kích thước : ØxH (mm)

455x380

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.696.000 đ

  SDPB403

H

Ø

H

Ø

Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.198.000 đ

  SLDS60

L

W

H

Công suất: 30W

Kích thước : LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.349.000 đ

  SLDS30

H

 W

  L

Công suất: 90W

Kích thước :LxWxH (mm)

820x375x270

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 9900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.059.000 đ

  SLDS90

L

W

H



Công suất: 3W

Kích thước : ØxH (mm)

210x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 160lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 589.000 đ

 DVA503

H

Ø

Công suất: 6W

Kích thước Ø1xØ2xH 

(mm):

125x235x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 1.576.000 đ

  DVA802

H

Þ2

Þ1

Công suất: 6W

Kích thước Ø1xØ2xH 

(mm):

125x235x1010

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 280lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 2.278.000 đ

  DVA803

Sử dụng bóng LED tuýp 

0.6m 18W

Kích thước :LxWxH (mm)

763x100x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2500lm

HSCS: >0.9   CRI: >80   IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 486.000 đ

DHO518

H

W

L

Công suất: 36W

Kích thước :ØxH (mm)

473x420

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 7.576.000 đ

 DOA004

H

Ø

* Sản phẩm không bao gồm trụ

Công suất: 36W

Kích thước : ØxH (mm)

902x330

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 11.146.000 đ

 DOA003

Ø

H

* Sản phẩm không bao gồm trụ

Công suất: 9W

Kích thước : ØxWxH (mm)

155x90x228

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K.6000K

Quang thông: 460lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 68

Đơn giá: 1.399.000 đ

W

Ø
H

 DMA002

ĐÈN ĐƯỜNG LED CAO CẤP
ĐÈN LED SÂN VƯỜN -

ĐÈN PHA LED NGOÀI TRỜI

Công suất: 210W

Kích thước :LxWxH (mm)

1042x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 23000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 20.179.000 đ

SALT210 Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

763x100x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6600lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 969.000 đ

H

W

L

 SDHO560Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

763x100x104

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 768.000 đ

SDHO530

H

W

L

Công suất: 120W

Kích thước :LxWxH (mm)

766x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 13000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 12.979.000 đ

SALT120 Công suất: 150W

Kích thước :LxWxH (mm)

858x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 16000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 15.738.000 đ

SALT150 Công suất: 180W

Kích thước :LxWxH (mm)

950x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 19000lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 17.839.000 đ

SALT180

Công suất: 30W

Kích thước :LxWxH (mm)

490x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.909.000 đ

SALT30 Công suất: 60W

Kích thước :LxWxH (mm)

582x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 6600lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 8.776.000 đ

SALT60 Công suất: 90W

Kích thước :LxWxH (mm)

674x304x128

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 9900lm

HSCS: >0.9    CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 11.388.000 đ

SALT90

L

W

H

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 5NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 21

3NAÊM

BAÛO HAØNH

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

NEW

Công suất: 5W

Kích thước : ØxH (mm)

300x320

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 300lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 728.000 đ

 DVA505

H

Ø

Công suất: 18W

Kích thước :LxWxH (mm)

150x150x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 2.518.000 đ

  DVA805

H

WL

Công suất: 26W

Kích thước : LxH (mm)

1050x5000

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 13.276.000 đ

H

L

 DOA002

* Sản phẩm bao gồm trụ

Kích thước ØxH (mm):

170x480

Ánh sáng: 6000K

Quang thông: 50lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 866.000 đ

DVA201

H

Ø

Kích thước LxWxH (mm):

260x190x515

Ánh sáng: 6000K

Quang thông: 80lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 3.219.000 đ

DVA203

260

225
515

190

ĐÈN LED SÂN VƯỜN

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN LED SOI GƯƠNG -

ĐÈN LED CHIẾU VÁCH
ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

DKA010 Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

 DKA011

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

 DKA012

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

400x90x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 760lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 676.000 đ

AIG801

L

H

W

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm): 

580x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 820lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 637.000 đ

SAIG803

L

H

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm): 

580x230

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 820lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 748.000 đ

SAIG802

L

H

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm):

580x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 820lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 638.000 đ

SAIG804

L

W

Công suất: 3W

Kích thước LxH (mm): 

112x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 320lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 246.000 đ

AID801

L

H

Công suất: 6W

Kích thước LxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 630lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 457.000 đ

AID802

H

L

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 950lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 688.000 đ

AID803

H

Ø

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

212x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1200lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 896.000 đ

AID804

H

Þ

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

124x154

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 920lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 916.000 đ

AIB810

H

Þ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x75x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 550lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 336.000 đ

ABD804

H

W

L

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

  DKA007 Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

 DKA008

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

 DKA009

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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3NAÊM

BAÛO HAØNH * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 23

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung 3NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

200x100x75

KT khoét lỗ (mm): 190x90 

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 657.000 đ

H

  L

W

 DKA006

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

105x105x75

KT khoét lỗ (mm): 92x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 150lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 528.000 đ
H

W

  L

 ALA001 Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

105x105x75

KT khoét lỗ (mm): 92x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 150lm

HSCS: >0.7     CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 528.000 đ
H

W

  L

 ALA002

Công suất: 5W

Kích thước : LxWxH (mm)

120x120x57

KT khoét lỗ (mm): 80x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 140lm

HSCS: > 0.7    CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 528.000 đ

 DKA014
NEW



ĐÈN LED CHIẾU VÁCH -

ĐÈN CHIẾU VÁCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất: 18w

Sử dụng bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1300x115x115

Ánh sáng: 3000K/6000K

Điện áp: 220V/50Hz

Quang thông: 2000lm

IP: 54

Đơn giá: 1.196.000 đ

L

W

H

SLSC140 Công suất: 2x18w

Sử dụng bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1315x155x140

Ánh sáng: 3000K/6000K

Điện áp: 220V/50Hz

Quang thông: 3800lm

IP: 54

Đơn giá: 1.868.000 đ

SLSC240

ĐÈN LED CHỐNG NỔ

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

150x90x122

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 650lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 976.000 đ

DTV863

H

L

W

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

236x62.5x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 526.000 đ

SABD806

W

H

L

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

236x62.5x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 400lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 439.000 đ

SABD805

W

H

L

DTV864 Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x60x92

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 220lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 596.000 đ

L

W

H

Công suất: 4W

Kích thước LxWxH (mm):

170x88x50

Quang thông: 200lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 637.000 đ

DTV004

L

W

H

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung
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Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1175x120x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 498.000 đ

  TTH 228

 W

H

 L

Công suất: 1x14w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

575x115x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 208.000 đ

 W

H

L

 TDH 114 Công suất: 2x14w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

575x120x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 376.000 đ

 W

H

L

 TDH 214

Công suất: 1x28w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1175x115x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 299.000 đ

 W

H

L

 TDH 128 Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1175x120x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 536.000 đ

 W

H

L

 TDH 228

Công suất: 2x14w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

575x120x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 358.000 đ

 TTH 214

 W

H

 L

Công suất: 1x14w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

575x115x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 179.000 đ

 W

H

 L

  TTH 114 Công suất: 1x28w

Sử dụng 1 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 

1175x115x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 256.000 đ

  TTH 128

 W

H

 L

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN -

ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Đơn giá đã bao gồm VAT. * Đơn giá đã bao gồm VAT.

T5

L

W

H

NEW NEW



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Bảo hành: ballast điện tử 01 năm.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x310x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 988.000 đ

 L

 H

W

 TDN 228 Công suất: 3x28w

Sử dụng 3 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.516.000 đ

 L

 H

W

 TDN 328 Công suất: 4x28w

Sử dụng 4 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.879.000 đ

 L

 H

W

 TDN 428

Công suất: 2x14w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
610x310x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 739.000 đ

 L

 H

W

 TDN 214 Công suất: 4x14w

Sử dụng 4 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
610x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.518.000 đ

 L

 H

W

 TDN 414Công suất: 3x14w

Sử dụng 3 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
610x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.091.000 đ

 L

 H

W

TDN 314

Công suất: 2x14w

Sử dụng 2 bóng T5 

Kích thước LxWxH (mm): 
605x300x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 739.000 đ  L

H

  W

 TDA 214 Công suất: 4x14w

Sử dụng 4 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm):

605x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.518.000 đ  L

H

  W

 TDA 414Công suất: 3x14w

Sử dụng 3 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
605x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.091.000 đ  L

H

  W

 TDA 314

Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x300x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 988.000 đ
  L

H

  W

 TDA 228 Công suất: 3x28w

Sử dụng 3 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.516.000 đ  L

H

  W

 TDA 328 Công suất: 4x28w

Sử dụng 4 bóng T5

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x605x68

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.879.000 đ  L

H

  W

 TDA 428

 MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI - ÂM TRẦN

T526
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Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x158x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 208.000 đ
 L

  W

H

LDH 120 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x158x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 237.000 đ

LDH 140

 L

  W

H

Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

 LDH 220

 L

  W

H

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 339.000 đ

LTH 240

L

H

W

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 358.000 đ

 LDH240

 L

  W

H

Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x175x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 197.000 đ

 LTH220

L

H

W

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x185x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 178.000 đ
L

H

W

 LTH120

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x158x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 226.000 đ

 LTH140

L

H

W

 ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG -

 ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. T8 27
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BAÛO HAØNH



Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.166.000 đ

L

 H

W

L CA 340Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x300x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 728.000 đ

L

 H

W

L CA 240 Công suất: 4x18w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.338.000 đ

L

 H

W

L CA 440

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.049.000 đ

L

 H

W

L CA 6240

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN

Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
605x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 819.000 đ

L

 H

W

L CA 320Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
605x185x95

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 336.000 đ

L

 H

W

L CA 120 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
605x300x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 528.000 đ

L

 H

W

L CA 220

Công suất: 4x9w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
605x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 976.000 đ

L

 H

W

L CA 420 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
605x605x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 718.000 đ

L

 H

W

L CA 6220

Đơn giá: 476.000 đ

L

 H

W

L CA 140 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1215x185x95

Điện áp: 220V/50Hz

T8 2NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x150x73

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 239.000 đ

 DDK  220

L

 W

H

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x150x50

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 196.000 đL

 W

H

 DDK  120 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x150x50

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 248.000 đ

 DDK 140

L

 W

H

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x150x73

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 376.000 đ

 DDK  240

L

 W

H

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

625x120x63

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 239.000 đ

H

 W

L

 LTK 120 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

630x160x73

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 296.000 đ

 LTK 220

H

 W

L

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1235x120x63

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 316.000 đ

 LTK 140

H

 W

L

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1240x160x73

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 468.000 đ

LTK  240

H

 W

L

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 ĐÈN CÔNG NGHIỆP CHỮ V

T8

2NAÊM

BAÛO HAØNH
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Sản phẩm không bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

  ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN PHA -
ĐÈN SÂN VƯỜN - ĐÈN ỐP TRẦN

31

Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
610x190x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 336.000 đ

  L

 H

  W

L DN 120 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
610x300x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 528.000 đ

  L

 H

  W

LDN 220 Công suất: 3x9w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
610x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 819.000 đ

  L

 H

  W

L DN 320

Công suất: 4x9w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
610x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 976.000 đ

  L

 H

  W

L DN 420 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
610x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 718.000 đ

  L

 H

  W

LDN 6220 Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x190x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 476.000 đ

  L

 H

  W

L DN 140

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.049.000 đ

  L

 H

  W

L DN 6240

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x300x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 728.000 đ

  L

 H

  W

LDN 240 Công suất: 3x18w

Sử dụng 3 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.166.000 đ

  L

 H

  W

L DN 340 Công suất: 4x18w

Sử dụng 4 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1220x610x85

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.338.000 đ

  L

 H

  W

L DN 440

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. 

* Sản phẩm đồng bộ LED (Mã sản phẩm / LED) hoặc gồm ballast điện tử (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 MÁNG ĐÈN PHẢN QUANG LẮP NỔI

T8
2NAÊM

BAÛO HAØNH
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Công suất: 12w

Kích thước : LxWxH(mm)

213x213x270

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 349.000 đ
L

H

 LTV 112

Công suất: 22w

Kích thước : ØxH (mm)

300x60

Điện áp: 220V/50Hz

Sử dụng bóng vòng,bóng 

compact hoặc bóng LED

Đơn giá: 166.000 đ

LKR 122/O

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Công suất: 32w

Kích thước : ØxH (mm)

390x67

Điện áp: 220V/50Hz

Sử dụng bóng vòng,bóng 

compact hoặc bóng LED

Đơn giá: 228.000 đ

LKR 132/O

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Công suất: 22w

Kích thước : ØxH (mm)

300x60

Điện áp: 220V/50Hz

Sử dụng bóng vòng,bóng 

compact hoặc bóng LED

Đơn giá: 166.000 đ

LKR 122/T

/O: Chụp trắng đục           /T: Chụp trắng trong             / W: Đế màu trắng            / N: Đế màu nâu

Công suất: 12w

Kích thước : LxWxH(mm)

213x213x1010

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 3 năm

Đơn giá: 668.000 đ
L

H

 LTV 113

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Công suất: 32w

Kích thước : ØxH (mm)

390x67

Điện áp: 220V/50Hz

Sử dụng bóng vòng,bóng 

compact hoặc bóng LED

Đơn giá: 228.000 đ

LKR 132/T

* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Công suất: 1000w

Kích thước : LxWxH(mm)

620x545x237

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.928.000 đ
L

H

 LSQ 1000Công suất: 400w

Kích thước : LxWxH(mm)

510x450x160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 849.000 đ
L

H

 LSQ 400Công suất: 250w

Kích thước : LxH(mm)

660x360x250

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.656.000 đ

L

W

H

 HDD 250

Sản phẩm đã được bảo hộ 
độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

2NAÊM

BAÛO HAØNH

* Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng * Sản phẩm không bao gồm tụ, kích, ballast, bóng 



ĐÈN ỐP TRẦN CHỐNG THẤM CAO CẤP

ĐÈN CHỐNG NỔ

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT. 

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước  Ø₁ Ø₂ H (mm):

104 ; 66 ; 110

Kích thước khoét lỗ: 87

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 106.000 đ

LHK 2.5 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

114 ; 77 ; 129

Kích thước khoét lỗ: 100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 109.000 đ

LHK 3 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

123 ; 85 ; 136

Kích thước khoét lỗ: 110

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 146.000 đ

LHK 3.5

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

147 ; 122 ; 174

Kích thước khoét lỗ: 135

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 177.000 đ

LHK 4 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

182 ; 143 ; 210

Kích thước khoét lỗ: 160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 218.000 đ

LHK 5 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

193 ; 153 ; 215

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 259.000 đ

LHK 6

Sử dụng 1 bóng tròn đui 

E27

Kích thước :ØxH (mm)

170 x 260

IP: 54

Đơn giá: 609.000 đ

LSC 125

H

Þ

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng. 

Sử dụng 1 bóng tròn đui 

E40

Kích thước :ØxH (mm)

210 x 355

IP: 54

Đơn giá: 838.000 đ

LSC 250

H

Þ

Công suất: 1x28w

Sử dụng 1 bóng huỳnh 

quang hoặc bóng LED T5

Kích thước LxWxH (mm):

1250x110x95

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: 1.539.000 đ

L

W

H

LSC 128

33
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Công suất: 32w

Kích thước LxWxH (mm): 

360x360x65

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 236.000 đ

LKV 132/TCông suất: 32w

Kích thước LxWxH (mm): 

360x360x65

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 236.000 đ

LKV 132/O

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng.       * Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Công suất: 9w

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 155.000 đ

LSE 19/N

* Sản phẩm không bao gồm bộ chấn lưu

Công suất: 9w

Kích thước : LxWxH (mm)

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 155.000 đ

LSE 19/WCông suất: 22w

Kích thước LxWxH (mm): 

310x310x66

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 158.000 đ

LKV 122/TCông suất: 22w

Kích thước : LxWxH (mm)

310x310x66

Điện áp: 220V/50Hz

Bảo hành: 2 năm

Đơn giá: 158.000 đ

LKV 122/O

* Sản phẩm không bao gồm bộ chấn lưu

Công suất: 2x28w

Sử dụng 2 bóng huỳnh 

quang hoặc bóng LED T5

Kích thước LxWxH (mm):

1250x165x95

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: 2.078.000 đ

L

W

H

LSC 228 Công suất: 2x36w

Sử dụng 2 bóng huỳnh 

quang hoặc bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1315x155x140

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: 2.478.000 đ

LSC 240

L

W

H

Công suất: 1x36w

Sử dụng 1 bóng huỳnh 

quang hoặc bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1300x115x115

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: 1.679.000 đ

LSC 140

L

W

H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước : Ø₁ Ø₂ H (mm)

176 ; 142 ; 100

Kích thước khoét lỗ: 155

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 139.000 đ

H

Ø1 

Ø2 

 LGL 1.11 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 2x3W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

176 ; 142 ; 100

Kích thước khoét lỗ: 155

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 188.000 đ

H

Ø1 

Ø2 

 LGL 2.11 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

190 ; 158 ; 100

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 177.000 đ

H

Ø1 

Ø2 

 LGL 1.13

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 2x9W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

240 ; 200 ; 140

Kích thước khoét lỗ: 205

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 358.000 đ

 LGL 2.26

H

Ø1 

Ø2 

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 2x5W

Đui E27

Kích thước Ø₁ Ø₂ H (mm):

190 ; 158 ; 100

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 227.000 đ

 LGL 2.13

H

Ø1 

Ø2 

/O: Chụp trắng đục   /T: Chụp trắng trong    / W: Đế màu trắng    / N: Đế màu nâu    

/N: Viền Nâu    
/W:Viền trắng

/N: Viền Nâu    
/W:Viền trắng

* Đơn giá sản phẩm chưa bao gồm VAT, bóng. 



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên Bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 1x8w T5

Kích thước LxWxH(mm): 

405x40x290

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

Đơn giá: 1.298.000 đ

L
W

H

 LSN Công suất: 5w

Kích thước LxWxH(mm): 

395x62x195

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 2-3 giờ

Đơn giá: 968.000 đ

SNB 310-LED

H
W

L

Công suất: 1w LED

Kích thước LxWxH(mm): 

365x30x155

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 2 giờ

Đơn giá: 618.000 đ
EXIT
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 LSMCông suất: 2x8w T5

Kích thước : LxWxH(mm)

373x85x160

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 2-3 giờ

Đơn giá: 1.358.000 đ
L

W

H

 LSD Công suất: 1x8w T5

Kích thước LxWxH(mm): 

436x78x280

Kích thước khoét lỗ 

LxW(m): 432x62

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

Đơn giá: 1.318.000 đ

L
W

H

 LSA

ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP

Công suất: 2x1.5w LED

Kích thước : LxWxH(mm)

275x88x275

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-3 giờ

Đơn giá: 746.000 đ

SNC 302L

L W

H

15
5

26
95

Ø97

Ø74

Ø56

58

49

42

36

34
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